
Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN
403,416,520

02/01/2023 Chu Hieu, Chi Kieu, Chi Thuy & GD CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 2,200,000 405,616,520
02/01/2023 Huyen Duc CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 1,000,000 406,616,520
02/01/2023 Nguyen Quoc Minh Quan CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 500,000 407,116,520
02/01/2023 Pham Thi My Hanh Quán cơm 2000 1,000,000 408,116,520
02/01/2023 Le Quang Minh Thong CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 200,000 408,316,520
02/01/2023 Nhung Nguyen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 300,000 408,616,520
03/01/2023 Chi Tu CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 300,000 408,916,520
03/01/2023 Vo Thi Tuong Vy Quỹ NTCM 400,000 409,316,520
03/01/2023 Duong Ngoc Bich Tuyen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 1,000,000 410,316,520
03/01/2023 Mai Ngoc Chan CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 500,000 410,816,520
03/01/2023 Pham Thu Ngoc Huyen CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 411,816,520
03/01/2023 Violet CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 500,000 412,316,520
03/01/2023 Ta Minh Anh Suất cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam 3,000,000 415,316,520
03/01/2023 Vankieusa CT Cây Mùa Xuân 2023 Hương Sơn Hà Tĩnh 26,000,000 389,316,520
03/01/2023 Nguyen Hieu Hung CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 5,000,000 394,316,520
03/01/2023 Truong Thuc Ngan CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 500,000 394,816,520
03/01/2023 Than Minh Tri CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 200,000 395,016,520
03/01/2023 Danh Yen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 300,000 395,316,520
03/01/2023 Huyen Duc CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 1,000,000 396,316,520
03/01/2023 Le Thi Thu Huyen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 6,000,000 402,316,520
03/01/2023 Lang Thinh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 402,616,520
03/01/2023 Nguyen Hoai Hoa Không ghi nội dung ủng hộ 200,000 402,816,520
03/01/2023 Loan Truong CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 2,000,000 404,816,520
03/01/2023 Cong ty Nam Loc CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 3,000,088 407,816,608
03/01/2023 Pham Thuy Hien CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 2,000,000 409,816,608
03/01/2023 Ta Thi Thuy CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 500,000 410,316,608
03/01/2023 Nguyen Quang Tue VN CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 100,000 410,416,608
03/01/2023 Pham Thi My Hanh CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 300,000 410,716,608
03/01/2023 Ngoc Huy CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 411,216,608
04/01/2023 Whoadung CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 3,000,000 414,216,608
04/01/2023 Que Tra CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 415,216,608
04/01/2023 Nguyen Ke TT Thanh Truc Quán cơm 2000 500,000 415,716,608
04/01/2023 Sen Trang CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 416,216,608
04/01/2023 Chau Luu Dinh Long CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 417,216,608
04/01/2023 Pham Van Anh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 417,716,608
04/01/2023 Phuong Le CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 418,016,608
04/01/2023 Cong ty Tan Thoi Dai CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 1,040,000 419,056,608
04/01/2023 Luu Hai Huyen CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 1,000,000 420,056,608
04/01/2023 Mai Nguyen CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 420,556,608
04/01/2023 Michele_du & GD CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 2,000,000 422,556,608
04/01/2023 Tran Thi Nga CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 422,856,608

BÁO CÁO THU CHI TỔNG QUỸ NTCM THÁNG 1 NĂM 2023



Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN
05/01/2023 Ninh Thi Ngoc Yen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 500,000 423,356,608
05/01/2023 Tepty CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 500,000 423,856,608
05/01/2023 Tepty CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 424,356,608
06/01/2023 Hieu Dao CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 424,856,608
06/01/2023 Lan Ngoc Pham CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 500,000 425,356,608
06/01/2023 Le Trung Luong CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 300,000 425,656,608
06/01/2023 Tran Truong An CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 426,656,608
06/01/2023 GD Tin Yen Ha An CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 427,156,608
06/01/2023 Ho Van Phuong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 427,656,608
06/01/2023 GD Ut Chau CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 1,000,000 428,656,608
06/01/2023 Anh Nguyen Phung CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 429,156,608
06/01/2023 Dang Mai Huong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 429,456,608
06/01/2023 Huong Vinhome CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 1,000,000 430,456,608
06/01/2023 Tran Van Truong CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 1,000,000 431,456,608
06/01/2023 Vu Thi Kim Thu CT Đông Ấm TT chăm sóc Người Khuyết Tật - Thụy An Ba Vì Hà Nội 2,621,000 428,835,608
06/01/2023 Nguyen Thi Thu Thao CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 300,000 429,135,608
06/01/2023 Em Linh Meo CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 429,635,608
06/01/2023 GD Ut Chau CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 430,635,608
06/01/2023 Huong Vinhome CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 431,635,608
06/01/2023 Nguyen Tuan Vu CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 200,000 431,835,608
06/01/2023 Nam Trang CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 432,135,608
07/01/2023 Kim Ngan CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 433,135,608
07/01/2023 GD ben Ben CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 433,635,608
07/01/2023 Nam Trang CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 434,135,608
07/01/2023 Linh ban Duy CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 434,635,608
07/01/2023 Hoang Thi Giang CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 435,135,608
07/01/2023 Le Thi Kim Dung CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 300,000 435,435,608
09/01/2023 Phuong Tran MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 300,000 435,735,608
09/01/2023 Le Duc Anh MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 200,000 435,935,608
09/01/2023 Cao Xuan Son Không ghi nội dung ủng hộ 200,000 436,135,608
09/01/2023 Tu Anly MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 300,000 436,435,608
09/01/2023 GD Nhimcon MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 300,000 436,735,608
09/01/2023 Phan Trong Nguyen MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 1,000,000 437,735,608
09/01/2023 Nhom Nguyen Viet Hoa HN MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 1,000,000 438,735,608
09/01/2023 Hanh Duong MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 1,000,000 439,735,608
09/01/2023 Pham Thuy Hien MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 1,000,000 440,735,608
09/01/2023 Wind MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 900,000 441,635,608
09/01/2023 Wendy duong MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 6,000,000 435,635,608
09/01/2023 Chichchoe MTTT Em Tuấn A Lưới Huế 300,000 435,935,608
09/01/2023 Chichchoe CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 436,235,608
09/01/2023 HaPham CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 436,735,608
09/01/2023 Duyen Tuong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 700,000 437,435,608
09/01/2023 GD Mia CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 300,000 437,735,608
09/01/2023 Chi Yen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 4,000,000 441,735,608



Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN
09/01/2023 Co Nga HCM CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 300,000 442,035,608
09/01/2023 Loannguyen CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 60,000,000 382,035,608
09/01/2023 Nguyen Minh Thoa CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 382,535,608
09/01/2023 Nguyen Thi Ngoc Lan CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 3,000,000 385,535,608
09/01/2023 Nguyen Thi Ngoc Lan CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 3,000,000 388,535,608
09/01/2023 Pham Tat Thang CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 389,035,608
09/01/2023 Dieu Huong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 389,535,608
09/01/2023 To Thanh Thuy CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 390,535,608
09/01/2023 Em Hoa Dung CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 391,035,608
10/01/2023 Nguyen Thi Nghia CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 391,335,608
10/01/2023 Do Thanh Huong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 391,835,608
10/01/2023 Michele_du & GD CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 10,000,000 401,835,608
10/01/2023 Co Huyen fb Chanh Dat CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 3,000,000 404,835,608
10/01/2023 Tran Thanh Ha CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 405,135,608
10/01/2023 Nguyen Le Dung CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 2,000,000 407,135,608
10/01/2023 Hoa Huong Hoa CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 408,135,608
10/01/2023 Nguyen Thi Thanh Thuy CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 2,000,000 410,135,608
10/01/2023 Nguyen Trong Binh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 2,000,000 412,135,608
10/01/2023 Chi em nha Tu Nguyen Linh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 413,135,608
10/01/2023 Bui Kim Thoa Không ghi nội dung ủng hộ 500,000 413,635,608
10/01/2023 Ms Thara CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 2,000,000 415,635,608
10/01/2023 Doan The Phuong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 416,635,608
10/01/2023 Kim Anh va cac ban CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 5,000,000 421,635,608
10/01/2023 Nguyen Thi Hai Binh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 1,000,000 422,635,608
10/01/2023 Hoang Anh va cac ban CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 6,050,000 428,685,608
10/01/2023 Mai Nhat Chi CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 500,000 429,185,608
11/01/2023 Dong - Khang Không ghi nội dung ủng hộ 500,000 429,685,608
11/01/2023 Tran Thi Thu Hong CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 430,185,608
11/01/2023 Nguyen Thuy Hoa CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 430,685,608
11/01/2023 ACC970422 CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 430,985,608
11/01/2023 Le Thi Kim Dung CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 17,040,000 413,945,608
11/01/2023 Tran Van Tu Không ghi nội dung ủng hộ 50,000 413,995,608
11/01/2023 Co Thuy truong Supper Mind CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 2,000,000 415,995,608
11/01/2023 Em Van CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 500,000 416,495,608
11/01/2023 E Minh Minh CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 300,000 416,795,608
12/01/2023 Nguyen Thi Dung CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 200,000 416,995,608
12/01/2023 Nguyen Thi Thu Hien CT CMX BV Thận Hà Nội 2023 49,750,000 367,245,608
13/01/2023 Anh Duong Thanh Tiep CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 200,000 367,445,608
13/01/2023 Gi Voi CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 500,000 367,945,608
13/01/2023 Le Thi Kim Dung CT Tết Yêu Thương Nghệ An 2023 - chuyển tiền dư 667,000 368,612,608
13/01/2023 GD Boi Boi Tamy CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 1,000,000 369,612,608
13/01/2023 TMM BCC CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 2,000,000 371,612,608
16/01/2023 Nguyen Tinh Vien CT Giao Thừa Ấm TP HCM 2023 3,500,000 375,112,608
18/01/2023 Ẩn Danh CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 200,000 375,312,608



Ngày Tên ủng hộ Diễn giải  Thu  Chi TỒN
18/01/2023 Bui Nguyet Minh CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 300,000 375,612,608
19/01/2023 Ẩn Danh CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 1,000,000 376,612,608
19/01/2023 Phung_cupui NNMU số 42 GD A Sùng A Dơ Krông Bông Dak Lak 3,500,000 380,112,608
19/01/2023 C Trang CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 500,000 380,612,608
19/01/2023 Chi CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 500,000 381,112,608
20/01/2023 Hachinh NNMU số 42 GD A Sùng A Dơ Krông Bông Dak Lak 50,000,000 331,112,608
20/01/2023 Noi dung khac 178,666 331,291,274
23/01/2023 Becon Quỹ NTCM 5,000,000 336,291,274
23/01/2023 Dang Thi Kieu Chau Quỹ NTCM 1,000,000 337,291,274
23/01/2023 Le Thi Thuy Lì xì Quỹ NTCM 202,300 337,493,574
23/01/2023 Nam BV Bach Mai Quỹ NTCM 5,000,000 342,493,574
23/01/2023 Nguyen Thi Hong Van Lì xì Quỹ NTCM 202,300 342,695,874
23/01/2023 Jenny Sun Lì xì Quỹ NTCM 202,300 342,898,174
23/01/2023 Ben Ben Lì xì Quỹ NTCM 202,300 343,100,474
23/01/2023 Mai Anh Lì xì Quỹ NTCM 203,000 343,303,474
23/01/2023 Lucky Flower Lì xì Quỹ NTCM 202,300 343,505,774
23/01/2023 Tu Anly Lì xì Quỹ NTCM 1,011,500 344,517,274
23/01/2023 Tran Hai Yen Lì xì Quỹ NTCM 200,000 344,717,274
23/01/2023 Lehung73 Lì xì Quỹ NTCM 202,300 344,919,574
23/01/2023 Dinh Tien Dung Lì xì Quỹ NTCM 212,023 345,131,597
25/01/2023 Hoang Thi Kim Lien Lì xì Quỹ NTCM 100,000 345,231,597
25/01/2023 Sen Trang Lì xì Quỹ NTCM 200,000 345,431,597
26/01/2023 Trinh Dac Chung Lì xì Quỹ NTCM 202,300 345,633,897
26/01/2023 Lãi sổ tiết kiệm 0000416652546 254,795 345,888,692
26/01/2023 Chichchoe Lì xì Quỹ NTCM 300,000 346,188,692
27/01/2023 Chi Phuc Lì xì Quỹ NTCM 202,300 346,390,992
27/01/2023 Pham Minh Trang Lì xì Quỹ NTCM 500,000 346,890,992
28/01/2023 Ẩn Danh Quỹ NTCM 1,000,000 347,890,992
30/01/2023 Kim Ngan Lì xì Quỹ NTCM 500,000 348,390,992
30/01/2023 Bingo CT Giao Thừa Ấm Hà Nội 2023 6,840,000 341,550,992
31/01/2023 Cuu sinh vien K38 DHCT Quán cơm 2000 CT 500,000 342,050,992
31/01/2023 ACC970422 Lì xì Quỹ NTCM 888,888 342,939,880

     157,774,360      218,251,000 342,939,880
                      -   

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 1 NĂM 2023

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu - MB bank 342,939,880     
Tồn quỹ tài khoản chờ đóng - VCB 50,000              
TK tiết kiệm số 0002112642467 300,000,000     
TK tiết kiệm số 0000945705202 50,000,000       
TK tiết kiệm số 0001474458383 100,000,000     
TK tiết kiệm số 0000416652546 50,000,000       
Tổng quỹ tồn cuối tháng 1/2023      842,989,880 

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI                                                      


